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ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:      1388       /QĐ-ĐHCN ngày    21     tháng    12    năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

 

1. Đối với chương trình đào tạo chuẩn 

Khóa học 
Mức học bổng/sinh viên/tháng 

Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá 

Các khóa từ QH-2021 trở về trước 1.590.000đ 1.520.000đ 1.450.000đ 

Khóa QH-2022 (ngành CNNN) 1.880.000đ 1.810.000đ 1.740.000đ 

Khóa QH-2022 (ngành XDGT, HKVT) 2.315.000đ 2.245.000đ 2.175.000đ 

Khóa QH-2022 (các ngành khác) 2.750.000đ 2.680.000đ 2.610.000đ 

Khóa QH-2023 2.990.000đ 2.920.000đ 2.850.000đ 

2. Đối với lớp chất lượng cao thuộc ngành Công nghệ thông tin  

Khóa học 
Mức học bổng/sinh viên/tháng 

Loại Xuất sắc Loại Giỏi 

Các khóa từ QH-2021 trở về trước 2.070.000đ 1.980.000đ 

Khóa QH-2022 3.580.000đ 3.490.000đ 

Khóa QH-2023 3.890.000đ 3.800.000đ 

3. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT và 

chương trình đào tạo theo định mức Kinh tế kỹ thuật: 

Khóa học 
Mức học bổng/sinh viên/tháng 

Loại Xuất sắc Loại Giỏi 

QH-2019 đến QH-2023 3.700.000đ 3.500.000đ 

 


